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LỜI NÓ I ĐẨU

HúII .sắc vă n  h ó a  c tiíi k iê n  tr ú c  k liô n tí c h i  tổ n  đ ọ n g  ớ  liìn li d ạ n g , h o ạ t  độHỊỊ 

tron tị khôn tị !Ị Um CÔIIỊÌ trình mù còn là m ối quan hệ CIÍÍI nó với m ôi cánli xung 
quanh rá nhũn tị Iidọi dộiiỊỊ dây chuyền lừ trong ra ngoài vù Iiịiirực lụi ứ m ỗi 
CÓ/IIỊ n in h . D o  d ó  th iế t  k ế  k iế n  tr ú c  k h ô n g  c h i  b á n  th â n  CỎ11ỊỊ tr ìn h  m à  cù n  lù  

cánh quan. troiiíỊ IỐIÌI’ tlìể  đó  CÔI1IỊ trình c lií là m ột thành phần cứa cánh quan.

B ớ i t h ế  và  v ì th ế . c ầ n  c ó  m ộ t  n ^ lĩiên  cứ u  d ồ iiịí  b ộ . Iiệ t l iố n g  h ó a  k iế n  tr ú c  

c tín li (/111111 x o a y  c/iuin li b a  vấn  đ ẻ  : tạ o  clụnịi k liỏ iiịí ỊỊÌan c h ứ c  lììli iịi ; tạ o  d ự n g  

v á  c á i  t l i iệ n  (k liô n  tí íỊÌ(in) m ô i trư ờ n  iị; lạ o  d ự n g  k h ô n g  ẹ ia n  th ấ m  m ỹ  n h à m  lạ o  

liên  n ín h  i/iitin  vân  h ó a  c h o  c o n  iiỊỊirời p lu í t  tr iể n . T r o n g  đ ó  m ố i  q u a n  liệ  cứ a  

c ứ c  tlià n li p h á n  tạ o  c á n li q u a n  c ó  ý  n g h ĩa  q u y ế t  đ ịn h  v ẻ  c h ấ t  t r o n g  v iệ c  ị iiti i  

q u y ế t  h a  v ấ n  d ề  trên .

T rư ớ c  d â y  k iế n  tr ú c  c á n li q u a n  c h i  g iã i  qiiYÌ'1 c á c  m ố i  q u a n  liệ  g iá n  đ ơ n  

tron li plìạnt vi nhó liẹp cùa các đô thị thời tiền CÔIIỊỊ nghiệp. N gày nay trong 
iliừ i k ỳ  c ô n g  n g h iệ p  l iiệ n  đ ạ i ,  tố c  đ ộ  đ ò  llìị l ió a  n iỊ íìy  c à n g  c a o  tạ o  ru  n h iề u  IỈỊỊ1IY 

vơ  làn pluí cánh C/IIÍIII. Do vậy kiến trúc cánh quan có  nhiệm vụ lìỢitỊi nể him và 
lri'11 plụiiii ri rộng litrn.

Vê m ặt /ý luận và tlụrc tiễn, kiến trúc cánli quan đà được nhiều nước trên 
th ế  ỊỊÍỚi đúc rú t Iilùẻii kinli niỊhiệin quý báu,; ớ  Việt Nam. những vấn đẻ này còn 
m ớ i m é .

Do có đ iên  kiện được nghiên cứu sâu  về lĩnli vực này trong quá trình giáng  
( lạ y  lụ i  T n rờ n g  d ạ i  h ọ c  K iế n  tr ú c  H í) N ộ i  v à  m ộ t  s ố  lớ p  c a o  h ọ c  lụ i  T rư ở n g  đ ạ i  

học Kiến tn ic  thànli pliô'H ồ Chí Minh. đồiìíỊ tlvri sứ ilụ iiịỉ iiliũuiỊ kết quá iiỊỊhiỡn 
cứu dà CÔIIÍỊ bô  trên m ột sô'sácli, lạp  chí và với MỘI cách nliìn cấu trúc hệ llìoniỊ 
dê clníiiii lô i đ ú c  rứt Itlìữnt( klưíi Iiiệiiĩ c ơ  bán vẻ k ic"  trúc cánli qiuin, từ  m ối 
1/ 11(111 liệ  ỊỊĨữa c á n h  Í/IUIIÌ c ủ a  k h ô n g  ịỉia iì tr ố n g  v ớ i  c á n li q u a n  c ứ a  k h ô n g  lỊÍan 

x â y  tlự n ii đ ế n  c á c  tlià n li p h ả n  tạ o  tlià n li Cíinli í/u a n  đ ể  ú m  r a  c á c  C/IIY lu ậ t, c á c  

niỊHỴi'11 níc... lim; chum ironiỊ C/1IY lioạcli cánli quan và th iết k ế  cánli Ì/nan -  hai 
lĩn li vự c  c liu v ê n  s â n  ciici k iê n  tr ú c  c á n h  </11(111.



ChiíiiỊi lôi xin cám  «71 Ban giám hiệu, Pliờiiíi C/Híiíi lý klioa học TnnniỊỊ dạ i 
học Kiên trúc Hà Nội đã tạo điều kiện và PGS.PTS.KTS Huỳnh Dăiií! Hy. 
PTS.KTS Pliạm Kim Gian đã khích lệ clìúniỊ lỏi lioàn thànli cuốn sách  /lửv. (1ỐIIIỊ 
thời xin gửi lời cảm <m các học viên cao học Trườn % đạ i học Kiến trúc llìàiilì 
p lìố  Hồ Chí Minli về những câu hói, các bà i luận có tinh ỊỊỢÍ m ở  luĩu ícli cho 
việc biên soạn sácli.

Hình ánh minh họa trong sách m ột phản cứa chúng lô i và phần còn lạ i lừ 
các sách báo  tliam klulo, cửa ThS. KTS. Phan Trường Sim. Tliạc s ỉ  sứ  học Phan 
Tliuận An, TlìS. KTS. Đoàn Bá Cữ, chúng tôi xin mụn phép được sứ  clụiiíỊ và XÍII 
chăn thành cám  ơn.

Cuốn sách là kết quả cứa nhiều năm nghiên cứu và tràn ĩ rớ, tuv vậv  CIỈ/IIỊ 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi inoniỊ nliận dược nlìữniỊ ỷ  kiến 
đóng ỊỊ(')p b ố  sung đ ế  lổn in sau được hoàn thiện hon.

T ác ỊỊÌã



C h irư n ịỉ m ộ t  

NHỮNG KHÁI NIỆM c ơ  BẢN

l . l .  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CẢNH QUAN

Tùy theo mỗi ngành mà có cách quan niệm khác nhau về cảnh quan.

T heo các nhà địa lý, cành quan (landscape) là một bộ phận của bé mặt trái đất, 
có những đặc điểm  riêng vẻ địa hình, khí hậu, thủy văn, đất đai, động thực vật v.v... 
và phong cảnh (paysage) là những cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt [57]. Còn 
D.L.Armand, nhà địa lý cảnh quan Nga quan niệm : cảnh quan đồng nghĩa với thuật 
ngữ "tổng thề’ lanh thổ tự nhiên" là phân lănh thổ được phân chia một cách ước lệ 
bàng các lanh giới thẳng đứng theo nguyên tắc đồng nhất tương đối. và các ranh giới 
num ngang theo nguyên tác mất dần ảnh hưởng la vùng bao quanh [ 1 ] của nhân tố  
trong tổng thể.

Theo các nhà kiến trúc cảnh quan, phong cảnh là thuật ngữ từ tiếng Pháp, chỉ một 
không gian hạn chế, mở ra những điểm nhất định. Đó là nhửng phân thiên nhiên và 
nhân lạo mang đến cho con người những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Còn cảnh 
quan là thuật ngữ từ tiếng Đức chi một tổ hợp phong cảnh có thê’ khác nhau, nhưng tạo 
nèn m ộl biêu lượng thống nhất về cảnh chung của địa phương. Như vậy về mạt không 
lĩian. phong cảnh nhỏ hơn cảnh quan. (M. Corfev, L .X .D alexxcaya. E .M .M iculina...) 
182. 107, 108, 109, 110].

Ớ đây củ thuật ngữ phong cảnh và cảnh quan đều là không gian chứa đựng vật 
thê nhân tạo, thiên nhiên và những hiện tượng xảy ra trong quá trình tác động giữa 
chúng với nhau và giữa chúng với bên ngoài. Trong đó mối tác động nội lực là tương 
đối chặt chẽ. Cũng cân nhấn mạnh lằng, Armand quan niệm thiên nhiên là một hệ 
thống gồm  các hiện tượng và vật thể tự nhiên, kề’ cả nhửng hiện tượng và vật thể bị 
hiến đổi do con người, các công trinh kỹ thuật (ảnh hưởng đến mồi trường xung 
quanh) ; vù con người (được coi như một loài sinh vật).

Nghĩa là vật thể do con người tạo ra trên bề mặt đất có  tác động đến môi tnrờng 
như vật thê tự nhiên cũng được coi là yếu tố thiẽn nhiên. Ngôi nhà tạo bóng râm, làm 
lệch hướng g ió , phản xạ tia nắng mặt trời ... như một viẻn đá cùng kích thước [1].

Song ihuật naìr cánh quan hay phong cảnh chứa đựng các yếu tố thiên nhiên và 
nhân lạo nhiều hay ít không quan trọng mà cần phải hiểu biết ban chất của cảnh quan 
la gì Sự khác biệt giữa cảnh quan và phong cảnh ?

Phần đỏng khi nói vé cảnh quan, người ta thường xét trên quan điểm hình thái 
học. nghìn là cảnh nhìn được. Song con người chịu sự tác động của môi trường thông 
qua nhiều iiiác quan (mát. t a i , ...). Môi trường này được hình thành do hệ quả tác động



tương liỗ các thành phần của cảnh quan. Hệ thống mối quan hệ này đa tạo nén nét 
đặc trưng của mỗi vùng với các kiểu cảnh quan khác nhau như :

- Cảnh quan đô thị

- Cảnh quan làng bán

- Cành quan đồng ruộng

- Cánh quan vùng biến

... (hình 1).

Mỗi một kiểu cảnh quan đó có cấu trúc và thành phằn tạo dựng đặc trưng và được 
biến đổi thường xuyên do sự tác động của thiên nhiên, con người trong quá trình hoạt 
động. Đó lá cánh quan nhân tạo. Song hệ quả của nó không hẳn là các cảnh quan có  
giá trị thấm mỹ.

Cánh quun nhân tạo là cảnh quan được hình thành do hệ quả của quá trình tác
động của con người làm biến dang cành quan thiên nhiên.

Cành quan thiên nhiên bị biến đổi do quá trình hoạt động kinh tế-của con người,
đem đến sự biến đổi vê động thực vật, chế độ nước, phá vỡ mối quan hệ và tác động
tưưns hỗ giữa các yếu tố đa được hình thành trong cảnh quan, đồng thời làm xuất 
hiện cúc yếu tô mới trong cảnh quan như mạng hrới điện, đường giao thông, nhà máy 
v.v... nghĩa lù hình thành cảnh quan mới - cảnh quan nhân tạo [109, 1 10].

Mức độ can thiệp vào sự thay đổi các yếu tố của cảnh quan thiên nhiên biểu thị 
íl nhiều hay toàn bộ tính chất nhân tạo của cảnh quan. Và như vậy, có  thê’ phản ảnh
mức độ biến đổi cơ tính của sinh thái cảnh quan.

Sự hình thành và phát triển cảnh quan nhàn tạo gán liền với tiến trinh phát triển 
khoa học kỹ thuật và có thế được chia thành ba giai đoạn : thuộc về vãn minh nông 
nghiệp trước thế kỷ XVII ; thuộc về văn minh công nghiệp từ thế kỷ XVII (khi máy 
hưi nước xuất hiện), và thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật (thời kỳ hậu cõng 
nghiệp, từ năm 1949, khi xuất hiện máy tính điện tử đến nay).

Sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ và đỉnh cao ở  khoảng cuối nền văn minh công 
nghiệp của con người đa gây nên sự đổi thay sâu sắc đối với cảnh quan thiên nhiên. 
(Vì thế về sau có xu hướng xây dựng cảnh quan nhan tạo trên cơ  sở  kế thừa, phát
triền và bảo vệ cánh quan ihiên nhiên).

Như vậy cảnh quan nhàn tạo bao gồm  các thành phần của cảnh quan thiên nhiên 
và các yếu lố  mới do con người tạo ra. Hai yếu tố này có mối quan hệ tương hỗ với 
nhau. Tùy theo tương quan tỷ lệ của các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo, cảnh quan 
nhân tạo được chia ra ba loại : Cảnh quan văn hóa (cảnh quan điểm dân cư. cảnh quan 
nghi ngơi - giải trí, cảnh quan vùng công nghiệp) ; cảnh quan vùng (rồng trọt (cảnh 
quan nông, lâm nghiệp) và cảnh quan vùng phá bỏ (các khu khai thác mỏ lộ thiên và 
các khu khui thác tài nguyên thiên nhiên khác). Sơ đổ 1.



ll1)

a)

b)

Hình 1: Cúc kiểu củnìì (Ịiian được hình 
th ạn h  trên  c ơ  s ở  tươiỊỊỊ q u a n  tỷ  lệ  cú c  
yêu tô thiên nliiên vù nhân tao cíĩrnỊ như 
đật' âiêni thiên nhiên. 
i i )  Cánh quan nòng llìôn (Thanh Hoá); h) Cánh 
quan dặc irưng đổng hằng Nam Bộ; c) Cánh 
lịuan dò thị: c 1) Phố N guyền H uệ - TP. H ồ Chí 
M inh; C'1) T hành phô M clhournc; d) Cánh quan 
dồi núi: d 1) Đ èo Hãi V ân; d J) Y ên T ử  - Q uáng 

tỊ) N inh; li Cánh quan ven hiên - TP. V ũng Tàu.



Cánh quan văn hóa

1
Cánh 
quan 
điếm 

dân cư 
(dô thị 

và 
nông 
thôn)

Cảnh 
quan 
vùng 
nghi 
ngơi 

giải trí

Cánh
quan
vùng
công

nghiệp

Cảnh quan vùng

Cánh quan vùng 
trồng trọt

H

Cánh quan 
nông nghiệp

Cảnh quan 
lâm nghiệp

Cánh quan vùng 
phá bỏ

Cánh quan 
khu khai thác

Sư đồ 1 : Các thành phán cánh quan nhân tạo

Trong đó cảnh quan đõ thị và cảnh quan nông thôn do chứa đựng nhiều yếu tố  
nhân tạo và lá nơi cư trú của con người nên trở thành cảnh quan nhân tạo đặc biệt.

1. Cảnh quan vùng

Cảnh quan vùng là một bộ phận quan trọng của cảnh quan nhân tạo. Trong cảnh 
quan vùng bao gồm  (các loại chù yếu) :

- Cảnh quan báo tồn (các khu vườn quốc gia, nơi bảo tồn cảnh quun thiên nhiên
có giá trị lịch sứ hệ động, thực vạt, các cảnh quan di tích như khu đền Hùng, khu 
chùa Hương V . V . . . .  công viên lừng, các cảnh quan có giá trị nghệ thuật độc đáo nhu 
phong cảnh hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long v.v...).

- Cảnh quan nghỉ ngơi - giải trí (các khu nghỉ ngơi, điêu dưỡng ở ngoại đô, ở  vén 
mặt nước lớn, khu thiên nhiên phong phú - nơi có môi trường trong lành và đẹp).

- Cảnh quan điểm dân cư (cảnh quan đô thị và cảnh quan nông thôn).
1 Cảnh quan vùng công nghiệp (khu vực bố trí các nhà máy, xí nghiệp lớn. độc

hại nàm imoài điếm dân cư).

- Cảnh quan vùng trồng trọt (cảnh quan đồng ruộng và cảnh quan rừng).

Mối tương quan hợp lý cũng như vị trí tương hỗ giữa các thành phần của cảnh 
quan vùng có một ý nghĩa rất lớn và quyết định đến môí trường sống trong lành, tiện 
Iiehi và gia trị thầm mỹ.

2. Cành quan dô thị

Cánh quan đỏ thị là môi tnrờng nhàn tạo phức tạp nhất và là thành phán quan trọng 
cùa cảnh quan văn hóa. Ớ đó các yếu tố nhân tạo có mật độ tập trung cao nhất trong

s


